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 SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN LIÊN CHIỂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:         /TM- TTYT            Liên Chiểu, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ  

V/v mời chào giá vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm tại Trung tâm  

Y tế quận Liên Chiểu năm 2023 

 

Kính gửi: Quý Công Ty 

 Hiện nay, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu có nhu cầu mua sắm một số 

vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm phục vụ nhu cầu điều trị tại bệnh viện năm 2023. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch mua sắm, Trung tâm Y tế quận Liên 

Chiểu kính mời các Quý công ty khảo sát và báo giá mặt hàng sau đây:  

(Danh mục hàng hóa đính kèm tại phụ lục) 

- Công ty tham gia chào giá phải ghi rõ tên đơn vị nhận báo giá, tên công 

ty chào giá, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, ngày chào giá, hiệu lực của bảng chào 

giá, mức thuế VAT đối với từng mặt hàng và các chế độ bảo trì kèm theo (nếu 

có).  

- Lưu ý không thay đổi tên hàng hóa trong bảng chào giá ( Nếu thay đổi 

tên hàng hóa thì xem như mặt hàng đó không hợp lệ, chỉ được điền và thay đổi 

các cột thông tin hàng hóa tham khảo) 

- Đối với hàng hóa thuộc trang thiết bị y tế phân loại B, C, D các công ty 

phải nộp kèm theo giấy đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế B, C, D. 

- Đối với hàng hóa thông thường các công ty chào giá nộp kèm giấy phép 

kinh doanh. 

- Bảng chào giá phải được bỏ vào phong bì, dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc chào giá. 

- Ghi rõ nội dung ngoài phong bì để tiện theo dõi. 

- Thời gian nộp chào giá: Hạn cuối lúc 16h00 ngày 16/02/2023 

- Nơi nhận: Khoa Dược – TTB – VTYT, Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu. 

Địa chỉ: 525 Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành 

phố Đà Nẵng. 

 Rất mong sự hồi đáp của Quý công ty. 

 Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, KD.  

  

Nguyễn Đại Vĩnh
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PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA MUA SẮM NĂM 2023 

 (Đính kèm Thư mời chào giá số       / TM- TTYT ngày     tháng 02 năm 2023 của Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu) 

  

Thông tin mời chào giá (Nhà thầu không được thay đổi thông tin 

phần này) 
Thông tin hàng hóa  (tham khảo) 

S

T

T 

Tên sản 

phẩm 

Phân 

nhóm 
Thông số kỹ thuật 

Đơn 

vị 

tính 

Tên 

thương 

mại 

Hãng 

sản 

xuất/ 

Nước 

Sản 

Xuất 

Thông 

số kỹ 

thuật 

hàng 

hóa 

Đơn 

giá đã 

bao 

gồm 

VAT 

Mức 

thuế 

VAT 

(%) 

Quy 

cách 

Phân 

nhóm 

Mã 

hàng 

hóa 

(Nếu 

có) 

Quyết định 

trúng thầu 

(Nếu có) Mã 

kê 

khai 

Giá 

kê 

khai 

(nếu 

có) 

Giấy tờ 

theo 

quy 

định 

(Có 

hoặc 

không) 

Giá 

trúng 

thầu 

Tên, 

ngày 

trúng 

thầu 

1 

Phim X-

Quang  

(35x43 

cm) 

Nhóm 

3 

Kích thước 35x43 cm. Bảo quản ở 

nhiệt độ: 10-25oC. Công nghệ in 

laser. 'Độ phân giải: 508 DPI, Độ 

tương phản: 14 bit.Tương thích 

với dòng máy in của hãng Colenta 

Highcap XP hoặc tương đương.  

Hình ảnh thể hiện trên phim sau 

khi in ra phải rõ, sắc nét, độ tương 

phản và độ bền cao cho ra những 

hình ảnh xác thực, tương đương 

với hình ảnh hiển thị trên hệ 

thống máy CT-Scan. 

tấm                         

  

2 
Gel điện 

tim 

Nhóm 

6 

Gel điện tim. Không gây dị ứng, 

không gây kích ứng da. Đặc biệt 

gel không có mùi hôi và không 

gây độc hại. 

ml 

                          

3 
Cloramin 

B 

Nhóm 

6 

Hàm lượng Clo hoạt tính : 25-

27% 
Kg 

                          

4 

Test kiểm 

soát gói 

đồ vải 

Nhóm 

6 

dùng để kiểm tra chất lượng tiệt 

khuẩn bên trong gói đồ vải, vạch 

mực thay đổi từ màu này sang 

màu khác nếu tiệt khuẩn đạt chất 

lượng 

Cái 

                          

5 

Test lò 

hấp tiệt 

trùng 

Nhóm 

6 

dùng trong việc kiểm tra dụng cụ 

trong lò hấp 
Tờ 

                          

6 

Dung dịch 

rửa tay 

phẫu thuật  

Nhóm 

6 

Chứa hoạt chất Chlorhexidine 

Gluconate 4% 

Chai 

500ml 
                          

7 

Dung dịch 

sát khuẩn 

ngoài da  

Nhóm 

6 

Thành phần: Chlorhexidine 

Gluconate 2% kl/tt 

Chai 

500ml 
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8 

Dung dịch 

sát khuẩn, 

khử trùng 

dụng cụ  

Nhóm 

6 
Glutaraldehyde 2,55% 

Chai/ 

Can 5 

lít 
                          

9 
Chất diệt 

tủy 

Nhóm 

6 

Thuốc diệt tủy có hoặc không 

chứa arsenic 
lọ 

                          

10 

Dung dịch 

bơm rửa 

ống tủy 

Nhóm 

6 

Dung dịch rửa và sát trùng tủy 

trong điều trị nội nha. Thành phần 

chính 3% sodium Hypochloride 

hoặc tương đương. Khối lượng tối 

thiểu lọ >=500ml 

lọ 

                          

11 
Cọ quét 

keo 

Nhóm 

6 

Cọ tăm bông dùng bôi keo trong 

trám răng bằng composite 

- Chất liệu: cán nhựa, đầu tăm 

bông nhỏ, chất liệu cotton 

- Kích thước: đầu tăm bông 

đường kính khoảng 1mm 

- Sử dụng 1 lần 

Cái 

                          

12 
Thuốc tê 

bôi 

Nhóm 

6 

Thành phần: Benzocaine 20% 

hoặc tương đương. Phù hợp 

những trường hợp không cần gây 

tê sâu như để nhổ răng sữa lung 

lay, chuẩn bị trước khi tiêm tê tại 

chỗ 

Lọ 

                          

13 

Mặt 

gương nha 

khoa 

Nhóm 

6 

Phần vỏ bọc kim loại, mặt gương 

sáng bóng dễ dáng thao tác. 

Đường kính 22mmm 

Cái 
                          

14 
Composit

e đặc 

Nhóm 

6 

thành phần chính : Composite 

Hybrid NANO; gồm nhiều mức 

độ màu khác nhau 

Tuýp 
                          

15 
Mũi cắt 

răng 

Nhóm 

6 
Mũi tròn, mũi trụ Cái 

                          

16 

NẸP GỖ 

100cm X 

10 cm X1 

cm 

Nhóm 

6 

Sản phẩm đã được gia công mài 

mịn các bề mặt. Có kích thướt  

100cm X 10 cm X1 cm. Chất liệu 

bằng gỗ 

Cái 

                          

17 

NẸP GỖ 

60 cm X 

10 cm X 1 

cm 

Nhóm 

6 

Sản phẩm đã được gia công mài 

mịn các bề mặt. Có kích thướt 60 

cm X 10 cm X 1 cm. Chất liệu 

bằng gỗ 

Cái 

                          

18 

NẸP GỖ 

80cm X 

10 cm X 1 

cm 

Nhóm 

6 

Sản phẩm đã được gia công mài 

mịn các bề mặt. Có kích thước  

80cm X 10 cm X 1 cm. Chất liệu 

bằng gỗ 

Cái 
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19 

NẸP GỖ 

40 cm X 

10 cm X 1 

cm 

Nhóm 

6 

Sản phẩm đã được gia công mài 

mịn các bề mặt. Có kích thước 40 

cm X 10 cm X 1 cm. Chất liệu 

bằng gỗ 

Cái 

                          

20 
Nẹp gỗ 

30cm 

Nhóm 

6 

Dài 30cm, chất liệu bằng gỗ, Sản 

phẩm đã được gia công mài mịn 

các bề mặt. 

Cái 
                          

21 

Nẹp gỗ 

90cm x 

10cm x 

1cm 

Nhóm 

6 

Chất liệu bằng gỗ, kích thước 

90cm x 10cm x 1cm, Sản phẩm 

đã được gia công mài mịn các bề 

mặt. 

Cái 

                          

22 

Nẹp gỗ 

160cm x 

10cm x 

1cm 

Nhóm 

6 

Chất liệu bằng gỗ, kích thước 

160cm x 10cm x 1cm, Sản phẩm 

đã được gia công mài mịn các bề 

mặt. 

Cái 

                          

23 

Nẹp gỗ 

150cm x 

10cm x 

1cm 

Nhóm 

6 

Chất liệu bằng gỗ, kích thước 

150cm x 10cm x 1cm, Sản phẩm 

đã được gia công mài mịn các bề 

mặt. 

Cái 

                          

24 
Sonde 

penrose  

Nhóm 

6 

Được sản xuất từ latex tự nhiên. 

Ống thẳng, bề mặt nhẵn, tiệt 

trùng,  

Cái 
                          

25 

Chỉ không 

tan tổng 

hợp đơn 

sợi 

Polypropy

lene số 

3/0 

Nhóm 

6 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

Polypropylene số 3/0. 2 kim tròn 

1/2 dài 25mm, dài 90cm 

Sợi 

                          

26 
Nẹp mắt 

xích 

Nhóm 

6 

Nẹp dày 2.5mm, rộng 10mm, 

dùng vít xương cứng đường kính 

3.5mm và 4.0mm, có từ 5 đến 22 

lỗ, dài từ 58 đến 262mm. Và loại 

nẹp dày 2.5mm rộng 11mm, có từ 

4 đến 14 lỗ, nẹp dài từ 59 đến 

219mm. Chất liệu thép không gỉ. 

Cái 
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27 

Vít chốt 

đinh nội 

tủy 

Nhóm 

6 

Loại vít tự ta rô, đường kính vít 

4.5mm và có chiều dài từ 25mm 

đến 75mm. Đầu bắt vít và đầu cổ 

mũ vít đều có ren, đoạn giữa thân 

vít là trơn. 

 -- Đồng bộ với đinh nội tủy có 

chốt. Tiêu chuẩn FDA, chất liệu 

thép không gỉ. Có 4 lỗ bắt vít  2 

lỗ bắt đầu gần, 2 lỗ bắt đầu 

xa ,đinh đặc đinh gập góc ở đầu 

gần. Đầu xa thuôn nhọn, thân 

đinh trơn. Đường kính đinh từ 

8mm đến 12mm, chiều dài đinh từ 

220mm đến 420mm"  Gởi kèm 

hàng mẫu khi có yêu cầu  

Cái 

                          

28 
Lưới thoát 

vị bẹn 

Nhóm 

6 
Kích thước 10x15cm miếng 

                          

29 

Dây dẫn 

lưu ổ 

bụng 

Nhóm 

6 
Người lớn có lỗ kt 30x0.7cm cái 

                          

30 

Vôi Soda 

hấp thụ 

CO2 dùng 

cho máy 

gây mê 

Nhóm 

6 

Thích hợp cho tất cả các thiết bị 

gây mê, chuyển màu khi đạt khi 

đạt khả năng hấp thụ CO2 

can 

5kg 

                          

31 Balon oxy 
Nhóm 

6 
Chất liệu cao su, thể tích 42 lít cái 

                          

32 
Bầu thở 

khí dung 

Nhóm 

6 

Bầu xông tiêu chuẩn dùng được 

cho các dòng máy xông Omron, 

chất liệu nhựa cứng 

cái 
                          

33 

Dây nối 

máy bơm 

tiêm điện  

Nhóm 

6 

- Mềm dẻo, trong suốt, chống 

xoắn. 

- Dây dài 140 cm 

- Đầu nối Luer Lock, có khóa 

dừng 

- Chất liệu PVC, Không có chất 

phụ gia DEHP  

Sợi 

                          

34 Đè lưỡi gỗ 
Nhóm 

6 

Chất liệu làm từ gỗ tự nhiên, sấy 

khô, đánh bóng. Đã tiệt trùng. 
Cái 

                          

35 

Que tăm 

bông cán 

dài vô 

trùng, 1 

que/ 

hộp hoặc 

ống 

Nhóm 

6 

Dài 20cm, mỗi que được tiệt trùng 

và bảo quản trong ống nhựa hoặc 

hộp kín riêng biệt có nhãn để viết 

thông tin người bệnh 

Que 
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36 

Catheter 

tĩnh mạch 

rốn các số 

Nhóm 

6 

Ống thông được làm bằng nhựa 

PVC trong suốt, Catheter tĩnh 

mạch dùng làm đường dẫn để 

truyền thuốc, dịch vào đường 

động mạch của cơ thể bệnh nhân 

nhi, lưu trong thời gian 1-7 ngày. 

Chiều dài 37cm 

Cái 

                          

37 

Túi đo 

máu sau 

sinh 

Nhóm 

6 
Bì 1 cái, có vạch chia thể tích cái 

                          

38 

Test 

nhanh 

HBsAb 

Nhóm 

6 

Phát hiện định tính kháng thể 

HBsAb  Anti HBs  trong máu. Độ 

nhạy tối thiểu 95%, độ đặc hiệu 

tối thiểu 95%. 

Test 

                          

39 

Bộ thuốc 

nhuộm 

gram 

Nhóm 

6 

Bao gồm 04 chai: 

01 Chai Crystal Violet  

01 Chai Alcohol hoặc dung dịch 

tẩy màu 

01 Chai Lugol  

01 Chai Safranine 

Bộ 

                          

40 
Test 

HbA1c 

Nhóm 

6 

Test xét nghiệm định lượng 

HbA1c trên mẫu máu toàn phần. 

Khoảng đo: 5-14% hoặc tương 

đương. 

Test 

                          

41 

Test 

nhanh 

morphin 

Nhóm 

6 

Phát hiện định tính Morphin trong 

nước tiểu. Độ nhạy tối thiểu 99%, 

Độ đặc hiệu tối thiểu 99%. 

Test 
                          

42 CRP 
Nhóm 

6 

Phương pháp cố định Latex, có 

chứng dương chứng âm 
Test 

                          

43 

Băng cuộn 

7.5 cm x 

2m 

Nhóm 

6 
Kích thước 7.5cm x 2m Cuộn 

                          

44 

Băng cuộn 

10cm x 

2m 

Nhóm 

6 
Kích thước 10cm x 2m Cuộn 
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